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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Quản lý chất lượng 

Laboratory: Quality Control Department 

Tổ chức /Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromaco Lào Cai 

Organization: Lao Cai Apromaco Superphosphate Company Limited 

Số hiệu/ Code: VILAS 691 

Chuẩn mực công nhận 

Accreditation criteria 
ISO/IEC 17025:2017 

Lĩnh vực: Hóa 

Field: Chemical 

Người quản lý: Nguyễn Thị Thủy 

Laboratory manager: Nguyen Thi Thuy 

Hiệu lực công nhận 

Period of Validation: 
Kể từ ngày        /        /  2025  đến  ngày  18  /  12  /  2030          

Địa chỉ: 

Address: 

Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam 

Tang Loong industrial area, Tang Loong commune, Lao Cao province, Vietnam 

Địa điểm: 

Location: 

Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam 

Tang Loong industrial area, Tang Loong commune, Lao Cao province, Vietnam 

Điện thoại/ Tel: 0973 379 257 

Email: phongthunghiemspl@gmail.com 

Website:  
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Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa 

Field of testing:  Chemical 

TT 

Tên sản phẩm,      

vật liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Supe phosphat 

đơn 

Single super 

phosphate 

Xác định hàm lượng anhydrict 

phosphoric (P2O5) hữu hiệu 

Phương pháp khối lượng. 

Determination of effective P2O5 

content 

Gravimetric method 

 TCVN 4440:2018 

2.  

Xác định hàm lượng axit tự do quy 

về hàm lượng P2O5 

Phương pháp chuẩn độ 

Determination of free acid content to 

P2O5 content 

Titrimetric method 

 TCVN 9292:2019 

3.  

Xác định độ ẩm 

Phương pháp khối lượng 

Determination of moisture 

Gravimetric method 

 TCVN 9297:2012 

4.  

Quặng apatit 

Apatite ores 

Xác định hàm lượng phospho 

pentoxits (P2O5) toàn phần  

Phương pháp khối lượng. 

Ditermination of total P2O5 

content 

Gravimetric methods 

 

TCVN 180:2009 

(mục/clause:7.1) 

 

5.  

Xác định độ ẩm  

Phương pháp khối lượng 

Determination of moisture 

Gravimetric method 

 

TCVN 180:2009 

(mục/clause:7.2) 

 

6.  

Phân bón hỗn 

hợp NPK 

NPK mixed 

fertilizer 

Xác định hàm lượng anhydrict 

phosphoric(P2O5) hữu hiệu  

Phương pháp khối lượng 

Determination of effective P2O5 

content 

Gravimetric method 

 

TCVN 5815:2018 

(mục/clause:3.3) 

 

7.  

Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu 

(K2O)  

Phương pháp quang kế ngọn lửa 

Determine the effective Potassium 

(K2O) content  

Flame photometric method 

 TCVN 8560:2018 



DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

LIST OF ACCREDITED TESTS 

VILAS 691 

AFL 01.12 Lần ban hành/Issued No: 5.25     Soát xét/ngày/ Revised/dated:  Trang/Page: 3/3 

TT 

Tên sản phẩm,      

vật liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

8.  

Phân bón hỗn 

hợp NPK 

NPK mixed 

fertilizer 

Xác định hàm lượng Nitơ tổng số  

Phương pháp chưng cất và chuẩn độ 

Determination of total nitrogen 

content 

Titration and distillation method 

 

 

TCVN 5815:2018 

(mục/clause: 3.2) 

 

9.  

Xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng 

số 

Phương pháp khối lượng 

Determination of total sulfur content  

Gravimetric method 

 TCVN 9296:2012 

10.  

Xác định độ ẩm  

Phương pháp khối lượng 

Determination of moisture 

Gravimetric method 

 

 

TCVN 5815:2018 

(mục/clause:3.5) 

 

Chú thích/ Note:  

- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ National Vietnam Standard. 

- ISO:  International Organization for Standardization 

Trường hợp Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromacon Lào Cai cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá thì Công ty TNHH MTV Supe Lân Apromacon Lào Cai phải đăng ký hoạt động và được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is 

mandatory for Lao Cai Apromaco Superphosphate Company Limited that provides product quality testing 

services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before 

providing the service. 
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